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Năm 2021
A. DANH MỤC CHUẨN BỊ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO

	Stt 
	Tên vật tư-thiết bị 
	Thông số
kỹ thuật
	Đơn
vị
	Số
lượng
	Bắt
buộc
	Không
bắt buộc 
	Ghi chú

	1
	Dưỡng kiểm cung tròn 
	R1-R7 
	Bộ 
	10
	x
	
	

	2
	Thước lá 
	300mm 
	Chiếc 
	10
	x
	
	

	3
	Căn lá 
	0,05 – 0.5 
	Bộ 
	10
	x
	
	

	4
	Calip kiểm lỗ 
	4H7 
	Chiếc 
	10
	x
	
	

	5
	Calip kiểm lỗ 
	5H7 
	Chiếc 
	10
	x
	
	

	6
	Calip kiểm lỗ 
	6H7 
	Chiếc 
	10
	x
	
	

	7
	Thước lá 
	150 mm 
	Chiếc 
	10
	
	
	

	8
	Bộ đóng dấu (chữ số Ả rập) 26 chữ
	3 mm 
	Bộ 
	2 
	x 
	Mã hóa bài thi
	

	9
	Taro 
	M4 
	Bộ 
	15
	x 
	3 chiếc/bộ
	

	10
	Taro 
	M5 
	Bộ 
	15
	x
	
	

	11
	Tay quay taro 
	M1-M10 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	12
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 3,3 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	13
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 3,8 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	14
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 4 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	15
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 4,2 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	16
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 4,5 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	17
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 5,5 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	18
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 5,8 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	19
	Mũi khoan xoắn 
	Ø 12,5 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	20
	Mũi khoét côn
(Countersink) 
	10,4 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	21
	Mũi khoét bậc
(Counterbore)
	8x4,5 –
DIN373
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	22
	Mũi doa máy 
	Ø 4H7 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	23
	Mũi doa máy 
	Ø 6H7 
	Chiếc 
	15
	x
	
	


 
	24 
	Hợp kim cứng dao phay mặt đầu (tam giác)
	MITSUBISHI TPMN220412 NX55
	Hộp
	5 
	x
	
	Đầu dao đã có

	25
	Dao phay ngón 
	Ø 5 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	26
	Dao phay ngón 
	Ø 6 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	27
	Dao phay ngón 
	Ø10 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	28
	Dao phay ngón 
	Ø 20 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	29
	Dao tiện ngoài 900 (dao vai)
	Dao liền/
lắp insert 
	Chiếc 
	5
	x
	Mua thêm 5 hộp lưỡi cắt 
(10 lưỡi/hộp)
	

	30
	Dao tiện ngoài 450 
	Dao liền/
lắp insert 
	Chiếc 
	5
	x
	Mua thêm 5 hộp lưỡi cắt
(10 lưỡi/hộp)
	

	31
	Dao tiện lỗ suốt
	Dao liền/
lắp insert 
	Chiếc 
	5
	x 
	Mua thêm 5 hộp lưỡi cắt
(10 lưỡi/hộp)
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	32
	Dao tiện lỗ bậc
	Dao liền/
lắp insert 
	Chiếc 
	5
	x 
	Mua thêm 5 hộp lưỡi cắt
(10 lưỡi/hộp)
	

	33
	Thép gió thanh 
	HSS 
	Chiếc 
	15
	x
	Phù hợp để
Mài dao tiện
rãnh 0,7mm
	

	34
	Dũa tam giác 
	150-1 
	Chiếc 
	15
	x
	
	

	35. 
	Bàn chải sắt 
	
	Chiếc 
	15
	
	
	

	36
	Mũi vát 3 cạnh 
	HSS 3-31mm
	Chiếc 
	15
	
	
	



3.3.1 Vật tư Cơ khí
Bảng 5: Các thành phẩm phải chuẩn bị sẵn cho mỗi hệ thống:

	Stt 
	Tên vật tư 
	Thông số kỹ
thuật
	Số
lượng
	Tiêu
chuẩn 
	Mã vật liệu 
	Ghi chú

	1
	Thép
vuông
	14 x 66 
	60
	EN 10278 
	S235JRC+C 
	Chế tạo theo bản vẽ 8.2

	2
	Nhôm thanh 
	34 x 24 x 64 
	60
	
	ALMn1
	Chế tạo theo bản vẽ 16

	3
	Thép tròn 
	40 x 66 
	60
	EN 10278 
	E235 
	Chế tạo theo bản vẽ 23
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